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1. Họ và tên: VŨ TIẾN THÀNH 

2. Ngày sinh: 17/03/1980 Nam (Nữ): Nam Dân tộc: Kinh 

3. Học hàm:  Năm phong:  

    Học vị:  Năm đạt:  

4. Chức vụ:  

5. Nơi ở hiện nay: 516 - ĐN2 - CT5 P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội  

6. Đơn vị/ cơ quan công tác: Bộ môn GDTC - Khoa Khoa học cơ bản 

7. Địa chỉ cơ quan: 13 - 15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

8. Điện thoại: Nhà riêng:  Di động: 0934313285 

9. Fax:   Email: thanhvt@hup.edu.vn 

   
 

   

   

10. Quá trình đào tạo 
 

                 

                         

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 

nghiệp 

1 Cử nhân Trường ĐH Thể dục thể thao I Từ 

Sơn, Bắc Ninh 

Bóng đá 2002 

2 Thạc sĩ Trường Đại học Thể dục thể thao 

Bắc Ninh 

Giáo dục học 2021 

 

 

                         

 

11. Trình độ ngoại ngữ 
 

               

                         

TT Ngôn ngữ Trình độ Nghe Nói Viết 

 

 

                         

   

12. Quá trình công tác 
 

                

                         

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1 Từ 1/1/2003 đến 

31/12/2003 

 Tập sự tại Bộ môn GDTC, 

Trường Đại học Dược HN 

13-15 Lê thánh Tông, Hoàn 

Kiếm, HN 

2 Từ 1/1/2004 đến 

nay 

 Giảng viên Bộ môn GDTC, 

nay thuộc Khoa Khoa học cơ 

bản, Đại học Dược HN 

13-15 Lê thánh Tông, Hoàn 

Kiếm, HN 

 

 

                         

    

- Quá trình giảng dạy:  

Từ 2003 đến nay giảng dạy tại Bộ môn Giáo dục thể chất, nay thuộc Khoa Khoa học cơ bản. 

- Chương trình giảng dạy:  

Dược học trình độ đại học, dược học trình độ trung cấp. 

Kỹ thuật viên trung học, dược học trình độ cao đẳng. 

Cử nhân Hóa dược, cử nhân Hóa học, cử nhân Công nghệ sinh học. 
 

 

                         



 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 
 

          

                         

TT Tên đề tài, dự án Trách 

nhiệm  

tham gia 

Thời gian 

(từ - đến) 

Cấp quản lý 

(nếu có) 

Tình 

trạng đề 

tài 

Kết quả 

(nếu có) 

 

 

                         

 

14. Kết quả NCKH đã công bố: 
 

      

                         

TT Tên bài báo Số tác 

giả 

Tên tạp chí 
 

Tập Số Trang Năm 

công bố 

1 "Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chung 

cho nam sinh viên năm thứ nhất Trường 

Đại học Dược Hà Nội" 

1 Tạp chí Thể thao 

(Sport Magazine) 

Tháng 12 Năm 

2021 

  52 2021 

2 "Đánh giá thực trạng công tác phát triển 

thể lực chung cho sinh viên năm thứ nhất 

Trường Đại học Dược Hà Nội" 

1 Tạp chí Khoa học 

Đào tạo và Huấn 

luyện thể thao 

 3  2023 

3 "Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chung 

cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại 

học Dược Hà Nội" 

1 Tạp chí khoa học 

đào tạo và huấn 

luyện thể thao 

 79 353 2023 

 

 

                         

 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

    

                         

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Trách 

nhiệm tham 

gia 
 

 

                         

  

16. Giải thưởng 
 

                   

                         

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng 

thưởng 
 

 

                         

  

17. Thành tựu hoạt động khoa học khác 
 

            

                         

TT Nội dung Năm đạt 
 

 

                         

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

    

                         

                

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2024. 
 

  

                         

   

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
 

           

      

NGƯỜI KHAI 

Vũ Tiến Thành 
 

   

              

                         

 


